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Tóm tắt 
Những nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy cây Mạn kinh (Vitex rotundifolia L.f) 

không những cho tác động tương tự estrogen mà còn có khả năng chống oxi hóa, chống 

tế bào ung thư, đặc biệt là loài cây này nằm trong danh sách bảo tồn và phát triển của 

tỉnh Ninh Thuận. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá đặc điểm thực vật 

học của lá Mạn kinh bằng phương pháp quan sát mô tả so với tài liệu tham khảo. Các 

thành phần hóa thực vật trong lá Mạn kinh được khảo sát bằng phương pháp của Ciulei. 

Ngoài ra, hàm lượng polyphenol tổng và hoạt tính chống oxi hóa của các cao chiết từ 

lá Mạn kinh được đánh giá bằng phương pháp Folin-Ciocalteu và DPPH. Kết quả cho 

thấy đặc điểm thực vật học của lá Mạn kinh đúng với tài liệu tham khảo, thành phần 

sơ bộ hóa thực vật phong phú các hợp chất tự nhiên. Hàm lượng hợp chất polyphenol 

được xác định là (53,44 ± 0,01) μg GAE/mg với cao cồn và (41,93 ± 0,03) μg GAE/mg 

với cao nước. Hoạt tính chống oxi hóa thể hiện tốt khi khảo sát, với giá trị IC50 

(inhibition concentration) lần lượt trên cao cồn và cao nước là (58,99 ± 0,02) µg/mL 

và (136,24 ± 0,03) µg/mL. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy lá Mạn kinh là một dược 

liệu tiềm năng chứa nhiều các hợp chất chống oxi hóa. 
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1 Đặt vấn đề 

Hợp chất phenolic là hợp chất chuyển hóa thứ cấp của 

thực vật như flavonoid, alkaloid và terpenoid, có tác 

dụng tích cực đối với sức khoẻ con người vì chúng có 

tính chất chống oxi hóa [1]. Chất chống oxi hóa có vai 

trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các quá trình gây 

bệnh liên quan đến não, ung thư, viêm, rối loạn hay thoái 

hóa thần kinh, tiểu đường, viêm khớp cũng như tim 

mạch [2]. Cây Mạn kinh (MK) từ lâu đã được sử dụng 

trong điều trị, đặc biệt là các bệnh liên quan đến rối loạn 

nội tiết tố nữ ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Những nghiên cứu gần đây cho thấy MK không những 

cho tác động tương tự estrogen mà còn có khả năng 

chống oxi hóa, kháng viêm, chống lại tế bào ung thư rất 

hiệu quả, đặc biệt là các hợp chất flavonoid [3]. Trong 

Đông y, bộ phận sử dụng chủ yếu của MK là quả, có tác 

dụng chữa đau đầu, đau dây thần kinh, tổn thương do té 

ngã, viêm phế quản mạn tính. Các nghiên cứu gần đây 

cho thấy, quả của loài dược liệu này có tác dụng tiêu diệt 

các dòng tế bào ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại 

trực tràng [4]. Theo các tài liệu Ấn Độ, lá MK có tác 

dụng kháng khuẩn và diệt côn trùng [3]. Ngoài ra, dịch 

chiết từ lá đã được chứng minh có tác dụng ức chế vi 

khuẩn lao, dịch hãm từ lá có tác dụng hạ sốt, và nổi bật 

hơn cả là chống lại dòng tế bào ung thư vú T-47D [3]. 

Chính vì vậy nghiên cứu này góp phần cung cấp tài liệu 

khoa học để nghiên cứu và phát triển cây MK trong 

phòng và điều trị bệnh cũng như sản xuất thuốc từ dược 

liệu trong tỉnh Ninh Thuận và thuốc y học cổ truyền. 

2 Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 
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2.1 Nguyên liệu 

Nguyên liệu là lá MK thu hái vào tháng 04/2021 tại tỉnh 

Ninh Thuận. Mẫu nghiên cứu được lưu tại Bộ môn Hóa 

Dược, Khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

2.2 Dung môi, hóa chất, trang thiết bị 

Các hóa chất dùng chiết xuất và các dung môi thuốc thử 

khác đều đạt tiêu chuẩn tinh khiết dùng trong kiểm 

nghiệm dược liệu, bao gồm: nước cất 2 lần (được xử lí 

tại lab); các hóa chất của Xilong-Trung Quốc (ethanol 

96 %, ether, H2SO4, KOH, FeCl3, Na2CO3); các hóa 

chất của Merck-Đức (dragendorff, đường 2-desoxi, 

acid gallic); các hóa chất của Sigma-Mĩ (fehling, 

2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl-DPPH, folin-ciocalteu). 

Các trang thiết bị bao gồm: máy quang phổ UV-Vis 

Shimadzu UV-1800, tủ sấy Memmert UN110, máy cô 

quay chân không IKA RV10, cân phân tích độ ẩm 

MB27 Ohaus, kính hiển vi Primo Star ZEISS. 

Model: RV 10 digital 

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái 

Thu hái các bộ phận của mẫu, mô tả phân tính bằng 

mắt thường, kính lúp, kính hiển vi (Primo Star - 

ZEISS), đối chiếu mẫu với khóa phân loại, hình ảnh 

và mô tả trong các tài liệu tham khảo để xác định tên 

loài. 

2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm vi học 

Chọn những lá không bị sâu bệnh, không quá già cũng 

không quá non. Mẫu nghiên cứu được cắt thành những 

lát mỏng, tiến hành nhuộm bằng phương pháp nhuộm 

kép carmin-lục iod, sau đó quan sát các đặc điểm thực 

vật dưới kính hiển vi quang học ở, thị kính 10X và vật 

kính (4, 10 và 40)X. Ghi nhận lại kết quả bằng máy ảnh, 

mô tả và vẽ sơ đồ minh họa hình dạng tổng quát của tiết 

diện vi phẫu. 

2.3.3 Khảo sát sơ bộ thành phần hóa thực vật 

Thành phần hóa thực vật được xác định bằng phương 

pháp của Ciulei đã được cải tiến bởi Đại học Y Dược 

Tp. HCM [5,6]. Trong đó, mẫu lá được sấy khô ở (50- 

60) 0C bằng tủ sấy, nghiền nhỏ và rây qua rây 0,25 mm. 

Dựa vào độ hòa tan của các nhóm hợp chất trong dược 

liệu để tách bằng những dung môi có độ phân cực tăng 

dần lần lượt với diethyl ether, cồn 96 % và nước. Quy 

trình phân tích được mô tả ở Hình 1. 

 

 

Hình 1 Sơ đồ quy trình phân tích thành phần hóa thực vật lá cây MK. 
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2.3.4 Khảo sát hàm lượng polyphenol tổng 

Hàm lượng polyphenol của cao chiết phân đoạn cồn 96 

% và nước của lá MK được xác định dựa theo phương 

pháp của Waterman và Mole với một số hiệu chỉnh [7]. 

Hỗn hợp phản ứng gồm 1 mL dung dịch cao chiết hòa 

tan trong methanol với nồng độ 1 mg/mL, bổ sung 7,0 

mL nước cất và 0,5 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu, lắc 

đều. Để yên 3 phút, sau đó thêm vào 1,5 mL Na2CO3 

10 % rồi ủ 2 giờ trong bóng tối ở nhiệt độ phòng. Độ 

hấp thu quang phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở 

bước sóng 760 nm. Acid gallic được sử dụng như chất 

đối chứng dương. Dựa theo quy trình như trên, đường 

chuẩn acid gallic được xây dựng với hàm lượng acid 

gallic lần lượt là (10, 20, 30, 40 và 50) µg. Từ đó thiết 

lập được phương trình hồi quy tuyến tính với các thông 

số sau: y = 0,0126x + 0,0427 (R2 = 0,991). Hàm lượng 

polyphenol được xác định dựa trên phương trình đường 

chuẩn acid gallic. 
a × K 

- ATT: độ hấp thụ quang của mẫu thử trắng (dung dịch 

mẫu). 

- ACT: độ hấp thụ quang của mẫu chứng trắng 

(methanol). 

3 Kết quả và bàn luận 

3.1 Đặc điểm hình thái 

Mạn kinh có thân gỗ nhỏ, thân mọc sà trên mặt đất, 

phân nhánh đứng cao trên 30 cm (Hình 2-A). Lá đơn, 

mọc đối chéo chữ thập (Hình 2-B). Phiến lá nguyên 

hình xoan hơi tròn, đỉnh tù hoặc lõm, gốc thuôn (Hình 

2-C). Gân lá hình lông chim, nổi rõ ở mặt dưới, (4-6) 

cặp gân phụ (Hình 2-C) Cuống lá hình trụ có độ dài 0,3 

cm -1,2 cm (Hình 2-C). Hoa không đều, màu xanh tím, 

lưỡng tính, lá bắc và lá bắc con dạng vảy nạc nhỏ (Hình 

2-D). Cuống hoa hình trụ ngắn (1-2) mm, màu xanh đến 

xanh tía, có nhiều lông trắng mịn (Hình 2-D). Quả hạch 

hình cầu, đường kính (0,4-0,6) cm, quả chín màu vàng 
nâu (Hình 2-E). 

 
Trong đó: 

P = 
m × (100 − X) 

- P: hàm lượng polyphenol tổng trên khối lượng cao 

khô (µgGAE/mg). 

- a: hàm lượng polyphenol tương đương với acid gallic 

xác định từ đường chuẩn (µg). 

- m: khối lượng cao dùng để định lượng (mg). 

- X: độ ẩm cao (%). 

- K: độ tinh khiết của chuẩn acid gallic (%). 

3.1.1 Khảo sát hoạt tính chống oxi hóa 

Khả năng chống oxi hóa của cao chiết phân đoạn cồn 

96 % và nước của lá MK được xác định dựa theo 

phương pháp của Benmehdi và các cộng sự [8]. Hỗn 

hợp phản ứng gồm 0,5 mL dung dịch cao chiết hòa tan 

trong methanol ở các nồng độ (20, 40, 60, 80, 100, 120, 

140, 160 và 180) µg/mL và 0,5 mL DPPH (0,004 %). 

Mẫu được ủ trong tối ở 30 0C trong thời gian 30 phút; 

sau đó, đo độ hấp thụ quang phổ ở bước sóng 517 nm. 

Chứng dương được sử dụng là vitamin C. Kết quả được 

ghi nhận bằng % loại gốc tự do DPPH (I %) và tính 

IC50, là nồng độ mà tại đó mẫu thử khử được 50 % gốc 

tự do DPPH. 

I (%) = (1 − 
AT − ATT 

) × 100 
AC − ACT 

Trong đó: 

- AC: độ hấp thụ quang của mẫu chứng (methanol + 

DPPH). 

- AT: độ hấp thụ quang của mẫu thử (mẫu thử + DPPH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Đặc điểm vi học lá 

Gân giữa: tế bào biểu bì trên hình chữ nhật hoặc gần 

tròn, kích thước không đều (Hình 3-A). Tế bào biểu bì 

dưới kích thước nhỏ hơn hay gần bằng biểu bì trên 

(Hình 3-A). Cả hai biểu bì có lỗ khí, lông tiết đa bào rải 

rác, lông che chở đa bào rất nhiều (Hình 3-A,B,C). Mô 

mềm đạo, tế bào hình tròn hoặc đa giác gần tròn, kích 

thước không đều; mô mềm ở phía trên gỗ hóa mô cứng 

(Hình 3-A). Mô dẫn dạng hình cung, gỗ ở trên libe ở 

dưới, xếp gần hết chiều dài của gân giữa (Hình 3-D). 

Libe tế bào đa giác, nhỏ, không đều, xếp lộn xộn thành 

nhiều đám. Mạch gỗ nhỏ, tròn hay đa giác gần tròn xếp 

thành (20-25) dãy không đều (Hình 3-D). 

Phiến lá: tế bào biểu bì hình bầu dục hoặc đa giác, kích 

thước không đều; tế bào biểu bì dưới lồi lõm nhiều, cả 

 
Hình 2 A: MK mọc sà trên mặt đất, B: Lá MK mọc đối 

chéo chữ thập, C: Lá MK, D: Hoa MK, E: Quả MK. 
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hai biểu bì có lỗ khí ít, lông tiết đa bào nhiều, lông che 

chở đa bào cong hình liềm; mô mềm giậu hơi ăn vào 

gân giữa, (4-6) lớp tế bào hình chữ nhật dài xếp thành 

dãy dọc dài thẳng góc với biểu bì; mô mềm khuyết gồm 

(2-5) lớp tế bào uốn lượn hoặc đa giác, kích thước nhỏ 

hơn tế bào giậu (Hình 3-E). 

 

Hình 3 Vi phẫu lá Vitex rotundifolia (A: vi phẫu lá Vitex 
rotundifolia, B: lông che chở đa bào, C:lông tiết đa bào, D: 

bó libe - gỗ, E: mô mềm giậu). 

3.3 Thành phần hóa thực vật 

Kết quả phân tích sơ bộ hóa thực vật cho thấy trong lá 

MK có chứa nhiều nhóm hợp chất như tinh dầu, 

triterpenoid, acid béo, alkaloid, coumarin, tanin, 

polyphenol, flavonoid, saponin, chất khử, acid hữu cơ 

và các polyuronic. Kết quả trên cho thấy sự có mặt 

phong phú của các hợp chất tự nhiên trong cây (Bảng 

1). Do có sự khác biệt về độ phân cực của dung môi 

chiết xuất, các hợp chất kém phân cực như triterpenoid, 

tinh dầu, coumarin chủ yếu hiện diện trong phân đoạn 

dietyl ether. Ngược lại các nhóm hợp chất phân cực hơn 

như flavonoid, polyphenol, alkaloid, tannin có nhiều 

trong phân đoạn cồn 96 % và nước. Ngoài ra sự hiện 

diện với hàm lượng khá cao của các polyphenol và 

flavonoid trong lá cây cho thấy được tiềm năng về tác 

dụng chống oxi hoá, kháng viêm cũng như ngăn ngừa 

ung thư của loài cây này. 

Bảng 1 Kết quả sơ bộ thành phần hóa thực vật. 
 

Nhóm 

hợp chất 

Kết quả định tính 

dịch chiết 

Kết 

quả 

chung Ether Cồn 96 % Nước 

Tinh dầu +++ +++ + +++ 

Acid béo +   + 

Carotenoid −   − 

Alkaloid 
− − − 

++ 
− +++ ++ 

Coumarin + −  + 

Tannin 
 + ++ 

++ 
 ++ ++ 

Glycoside 

tim 

 − − 
− 

 − − 

Anthraquinon − − − − 

Triterpenoid ++ ++ ++ ++ 

Polyphenol + +++ +++ +++ 

Flavonoid + +++ ++ +++ 

Saponin 
 + + 

+ 
 + + 

Chất khử  ++ ++ ++ 

Acid hữu cơ  + + + 

Polyuronic   ++ ++ 

Chú thích: () không thực hiện, (−) âm tính, (+/−) nghi ngờ, 

(+) có ít, (++) có nhiều, (+++) rất nhiều. 

3.4 Hàm lượng polyphenol tổng 

Polyphenol là những hợp chất chuyển hóa thứ cấp của 

thực vật bao gồm các flavonoid, stilbenoid, alkaloid,…, 

chúng không chỉ có chức năng sinh lí mà còn có tác 

dụng tích cực với sức khỏe con người do có hoạt tính 

chất chống oxi hóa tốt. Vì vậy việc xác định hàm lượng 

polyphenol trong thực vật là một trong những tiêu chí 

đánh giá về hoạt tính chống oxi hoá của cây. Nghiên 

cứu đã tiến hành xác định hàm lượng hợp chất 

polyphenol bằng phương pháp Folin – Ciocalteu trên 

hai cao phân đoạn cồn 96 % và cao nước. Cao ether 

không được lựa chọn do kết quả khảo sát hóa sơ bộ 

thành phần hóa thực vật cho thấy các hợp chất 

polyphenol xuất hiện rất ít trong cao chiết này. Kết quả 

định lượng được thể hiện trong (Bảng 2). 

Định lượng polyphenol tổng trong cao cồn 96 % và 

cao nước 

Dựa vào đường chuẩn acid gallic để xác định hàm 

lượng phenolic tổng có trong cao cồn 96 % và cao 

nước. Phương trình hồi quy: y = 0,0126x + 0,0427 

R² = 0,991 
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Bảng 2 Hàm lượng polyphenol tổng 
 

 
Mẫu 

Khối lượng cao 

(mg) 

Hàm lượng 

phenolic tổng 

(µg GAE/mg) 

Cao cồn 96 % 1 53,436 

Cao nước 1 41,929 

Hàm lượng polyphenol tổng trong cao cồn 96 % là 

53,436 μg GAE/mg, chiếm khoảng 5,344 % khối lượng 

cao và trong cao nước là 41,929 μg GAE/mg, chiếm 

khoảng 4,193 % khối lượng cao. Theo Marja và cộng 

sự, những loại thực vật có hàm lượng polyphenol lớn 

hơn 20 µg GAE/mg thì có hoạt tính chống oxi hóa 

mạnh [9]. Như vậy MK có ý nghĩa thực tế trong việc 

phòng chống bệnh tật có liên quan đến gốc tự do như 

các khối u và ung thư. 

3.5 Hoạt tính chống oxi hóa 

Hoạt tính chống oxi hóa được thử nghiệm trên cao nước 

và cao cồn 96 % bằng phương pháp DPPH, kết quả 

hoạt tính với giá trị IC50 (µg/mL) được thể hiện ở (Bảng 

3) dưới đây: 

Bảng 3 Hoạt tính chống oxi hóa trong cao cồn 96 % và cao nước. 

Mẫu thử 

(µg/mL) 

Tỷ lệ ức chế so với mẫu chứng âm (%) 
IC50 

(µg/mL) 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Cao nước 7,861 12,512 19,235 25,516 36,407 42,484 49,539 59,511 69,976 136,243 

Cao cồn 96 % 27,518 42,438 53,447 59,895 71,129 77,118 91,957 96,524 
 

58,987 

 

Giá trị IC50 về khả năng ức chế gốc tự do DPPH của 

cao cồn 96 % là 58,987 µg/mL và cao nước là 136,243 

µg/mL. Kết quả cho thấy cao cồn 96 % có hoạt tính 

chống oxi hóa cao hơn cao nước. So với giá trị IC50 của 

chất chuẩn vitamin C là 3,384 µg/mL thì giá trị IC50 của 

cao cồn 96 % và cao nước trong lá MK là rất khả quan. 

Khi tiến hành phân lập và tinh khiết sẽ có nhiều hoạt 

chất có khả năng chống oxi cao và có giá trị. 

4 Kết luận và kiến nghị 

Với các kết quả thu được từ nghiên cứu, cho thấy, MK 

có khả năng chống oxi hóa khả quan. Từ kết quả này sẽ 

tạo tiền đề cho các thử nghiệm kháng viêm, chống lại 

tế bào ung thư ở các đề tài và thử nghiệm nghiên cứu 

về MK trong tương lai. Ngoài ra kết quả cũng góp phần 

cung cấp tài liệu khoa học để nghiên cứu và phát triển 

MK trong phòng và điều trị bệnh cũng như sản xuất 

thuốc từ dược liệu trong tỉnh Ninh Thuận và thuốc y 

học cổ truyền. Nghiên cứu này cũng cho thấy giá trị của 

MK trong xếp hạng danh sách bảo tồn và phát triển của 

tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhóm nghiên cứu chỉ thực hiện 

ở bộ phận lá của MK nhưng các tài liệu nghiên cứu 

nước ngoài đã cho thấy các bộ phận khác của cây cũng 

mang lại kết quả khả quan trên nhiều dòng tế bào ung 

thư [3,4] Do vậy nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục khảo sát 

trên toàn cây MK, tập trung chủ yếu vào các dòng tế 

bào ung thư để có sự đánh giá, nhìn nhận chính xác và 

khách quan hơn về giá trị của loài cây này. 
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Abstract Recent research has demonstrated that the plant Vitex rotundifolia, which is listed as an 

endangered and should be preserved species in the province of Ninh Thuan, has estrogen-like effects as 

well as antioxidant and anti-cancer capabilities. Therefore, the purpose of this study is to compare 

descriptive observational data with published data in order to assess the phytochemical components of 

Vitex rotundifolia leaves. The Ciulei technique was used to analyze the phytochemical elements of the 

leaves. Additionally, the Folin-Ciocalteu and DPPH techniques were used to assess the total polyphenol 

content and antioxidant activity of the leaf extracts. The findings demonstrated that the preliminary 

phytochemical composition of Vitex rotundifolia leaves was rich in natural chemicals and that the 

botanical properties of the leaves were comparable with the reference materials. The amount of 

polyphenol components was found to be (53.44 ± 0.01) μg GAE/mg with ethanolic extract and (41.93 ± 

0.03) μg GAE/mg with aqueous extract. The IC50 (inhibition concentration) values for ethanolic extract 

and aqueous extract were (58.99 ± 0.02) µg/mL and (136.24 ± 0.03) µg/mL, respectively, demonstrating 

the considerable antioxidant activity. According to the research, Vitex rotundifolia is a potential 

therapeutic plant with a high concentration of antioxidant chemicals. 

Keywords Vitex rotundifolia, botanical characteristics, antioxidant 
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